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1. THÔNG TIN CÔNG TY 

●� Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

●� Tên viết tắt: SACOTEC 

●� Mã số thuế: 0313 571 594 

●� Người đại diện pháp luật: NGUYỄN CHÍ TIÊN – Tổng giám đốc 

●� Giám đốc điều hành: KS. LÊ THỊ THANH XUÂN 

●� Tên phòng thí nghiệm: PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG                          

●� Địa chỉ: Số 121 Phạm Thị Nghĩ, xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

●� Trưởng phòng: Kĩ sư LÊ HỒNG TRƯỜNG 

●� Điện thoại:  0909 868 400 -  0338 8888 39          Email: sacotec.vn@gmail.com 

●� Website: www.sacotec.org 

●� THÀNH TỰU, CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 
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2. HỒ SƠ PHÁP LÝ – CHỨNG NHẬN  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP�
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GIẤY CHỨNG NHẬN THÀNH VIÊN MẠNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNBAC)�
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� GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 9001:2015�
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CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM ISO/EIC 
17025:2017 - VALAS 245�
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(Đơn vị sẽ cung cấp bản đầy đủ khi có yêu cầu từ khách hàng theo quy định về quản lý tài liệu) 

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH 
XÂY DỰNG TẠI SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH�
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3. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH 
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DOANH THU THEO LOẠI DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH 
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 Năm tài chính 2023 2024 2025 

Tài sản 13.890.743.642 9.137.657.519 11.882.734.191 

Doanh thu 7.939.028.255 10.527.559.961 16.440.587.109 

Giá vốn hàng bán và dịch vụ 6.381.176.205 8.731.412.450 14.824.305.455 

Lợi nhuận trước thuế 1.557.852.050 1.796.147.511 1.320.546.572 
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4.  NĂNG LỰC NHÂN SỰ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 
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Cơ cấu tổ chức và nhân sự công ty 
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  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

  PHÒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG    PHÒNG THÍ NGHIỆM 

  TỔ THÍ NGHIỆM 
HIỆN TRƯỜNG 

  TỔ THÍ NGHIỆM 
TRONG PHÒNG 

  TỔ THÍ NGHIỆM CỌC - 
ĐỊA KỸ THUẬT 

  TỔ CƠ GIỚI - TÀI XẾ   VĂN THƯ - LƯU TRỮ 

  PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 
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DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN  

STT Họ và Tên Chức vụ Kinh nghiệm Bằng cấp, chứng chỉ 

1 Nguyễn Chí Tiên Tổng giám đốc 20 

� Thạc sĩ kỹ thuật; 
� Kỹ sư xây dựng; 
� Chứng chỉ hành nghề QLDA. - 

Hạng 1; 
� Chứng chỉ hành nghề Tư vấn 

giám sát - Hạng 1; 
� Chứng chỉ quản lý phòng thí 

nghiệm theo ISO 17025; 
� Chứng chỉ thí nghiệm cọc; 

NDT.; Kiểm định dân dụng, 
công nghiệp và giao thông. 

� Chứng chỉ thí nghiệm và kiểm 
định công trình GT.; 

� Đào tạo thí nghiệm KODEN; 
� Đánh giá nội bộ Hệ thống 

quản lý phòng thí nghiệm theo 
ISO/IEC 17025:2017 

2 Lê Thị Thanh Xuân Giám đốc 
Điều hành 20 

� Kỹ sư xây dựng; 
� Chứng chỉ hành nghề thiết kế 

kết cấu - Hạng 1; 
� Chứng chỉ thí nghiệm và kiểm 

định công trình GT. 

3 Lê Hồng Trường 

Trưởng 
phòng Thí 
nghiệm và 
Kiểm định 
Xây dựng 

16 

� Kỹ sư kỹ thuật xây dựng; 
� Chứng chỉ quản lý phòng thí 

nghiệm; 
� Chứng chỉ quản lý phòng thí 

nghiệm theo ISO 17025; 
� Thí nghiệm kiểm tra độ toàn 

vẹn và sức chịu tải của cọc; 
� Chứng chỉ thí nghiệm và kiểm 

định vật liệu công trình giao 
thông; 

� Thí nghiệm bê tông bằng 
phương pháp không phá hủy; 

� Đánh giá nội bộ Hệ thống 
quản lý phòng thí nghiệm theo 
ISO/IEC 17025:2017; 

� Đào tạo thí nghiệm KODEN. 

4  Nguyễn Thị Hằng 

Nhân viên 
Kế toán – 
Văn Thư – 

Lưu trữ 

9 � Cao đẳng Kế Toán 

5 Nguyễn Minh Hoàng Phòng tư vấn 20 � Thạc sĩ kỹ thuật; 
� Kỹ sư xây dựng. 
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STT Họ và Tên Chức vụ Kinh nghiệm Bằng cấp, chứng chỉ 

6 Nguyễn Khắc Quân Phòng tư vấn 15 � Thạc sĩ kỹ thuật; 
� Kỹ sư xây dựng. 

7 Nguyễn Thanh Bằng Phòng tư vấn 19 

� Kỹ sư Địa kỹ thuật; 
� Chứng chỉ hành nghề khảo sát 

địa hình - Hạng 1; 
� Chứng chỉ hành nghề khảo sát 

địa chất công trình - Hạng 1; 

8 Hồ Văn Sang 
Nhân viên phòng 

Thí nghiệm và 
Kiểm định XD. 

12 

� Kỹ sư công nghệ kỹ thuật vật 
liệu xây dựng; 

� Thí nghiệm kiểm tra độ toàn 
vẹn và sức chịu tải của cọc; 

� Chứng chỉ thí nghiệm vật liệu 
công trình giao thông; 

� Thí nghiệm bê tông bằng 
phương pháp không phá hủy; 

� Đánh giá nội bộ Hệ thống 
quản lý phòng thí nghiệm theo 
ISO/IEC 17025:2017; 

� Đào tạo thí nghiệm KODEN. 

9 Trần Bá Huynh 
Nhân viên phòng 

Thí nghiệm và Kiểm 
định XD. 

12 

� Cao đẳng kỹ thuật xây dựng; 
� Chứng chỉ thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng;  
� Thí nghiệm kiểm tra độ toàn 

vẹn và sức chịu tải của cọc; 
� Chứng chỉ thí nghiệm vật liệu 

công trình giao thông; 
� Thí nghiệm bê tông bằng 

phương pháp không phá hủy; 
� Đánh giá nội bộ Hệ thống 

quản lý phòng thí nghiệm theo 
ISO/IEC 17025:2017; 

� Chứng chỉ MT- Level 2; 
� Phân tích hóa học cốt liệu và 

nước dùng cho vữa và bê tông. 

10 Trần Phi Long 
Nhân viên phòng 

Thí nghiệm và 
Kiểm định XD. 

3 

� Kỹ sư xây dựng; 
� Chứng chỉ thí nghiệm, kiểm 

định vữa, bê tông xi măng và 
vật liệu chế tạo; 

� Chứng chỉ thí nghiệm: Phân 
tích hóa học cốt liệu và nước 
dành cho bê tông và vữa. 

� Thí nghiệm kiểm tra độ toàn 
vẹn và sức chịu tải của cọc; 

� Thí nghiệm bê tông bằng 
phương pháp không phá hủy; 

� Đánh giá nội bộ Hệ thống 
quản lý phòng thí nghiệm theo 
ISO/IEC 17025:2017; 

� Đào tạo thí nghiệm KODEN. 
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STT Họ và Tên Chức vụ Kinh nghiệm Bằng cấp, chứng chỉ 

11 Đặng Quốc Anh 
Nhân viên phòng 

Thí nghiệm và 
Kiểm định XD. 

3 

� Kỹ sư xây dựng; 
� Thí nghiệm kiểm tra độ toàn 

vẹn và sức chịu tải của cọc; 
� Thí nghiệm bê tông bằng 

phương pháp không phá hủy; 
� Đào tạo thí nghiệm KODEN. 

12 Lê Thành Phương 
Nhân viên phòng 

Thí nghiệm và 
Kiểm định XD. 

23 

� Trung cấp thí nghiệm và kiểm 
tra chất lượng đường ôtô; 

� Chứng chỉ kiểm định chất 
lượng công trình xây dựng. 

13 Nguyễn Bá Đảo 
Nhân viên phòng 

Thí nghiệm và 
Kiểm định XD. 

16 
� Kỹ sư xây dựng; 
� Thí nghiệm kiểm tra độ toàn 

vẹn và sức chịu tải của cọc. 

14 Trương Minh Hài 
Nhân viên phòng 

Thí nghiệm và 
Kiểm định XD. 

10 

� Thử nghiệm vật liệu XD. 
� Chứng chỉ thí nghiệm độ toàn 

vẹn và sức chịu tải của cọc; 
� Chứng chỉ thí nghiệm và kiểm 

định vật liệu công trình giao 
thông. 

� Thí nghiệm, Kiểm định ống và 
phụ tùng cấp và thoát nước 
bằng chất dẻo; 

� Thí nghiệm, kiểm định sơn, 
vữa, thạch cao, tấm xi măng 
sợi, ván gỗ nhân tạo. 

15 Lữ Thanh Hoàng 
Nhân viên phòng 

Thí nghiệm và 
Kiểm định XD. 

3 

� Thí nghiệm kiểm tra độ toàn 
vẹn và sức chịu tải của cọc; 

� Thí nghiệm bê tông bằng 
phương pháp không phá hủy; 

� Đào tạo thí nghiệm KODEN. 

16 Đặng Minh Út 
Nhân viên phòng 

Thí nghiệm và 
Kiểm định XD. 

15 � Chứng chỉ thí nghiệm độ toàn 
vẹn và sức chịu tải của cọc 

17 Đặng Thống Nhất 
Nhân viên phòng 

Thí nghiệm và 
Kiểm định XD. 

8 � Chứng chỉ thí nghiệm độ toàn 
vẹn và sức chịu tải của cọc 

18 Đặng Quốc Hoàng 
Nhân viên phòng 

Thí nghiệm và 
Kiểm định XD. 

8 � Chứng chỉ thí nghiệm độ toàn 
vẹn và sức chịu tải của cọc 

19 Võ Thanh Khiêm 
Nhân viên phòng 

Thí nghiệm và 
Kiểm định XD. 

2 � Chứng chỉ thí nghiệm độ toàn 
vẹn và sức chịu tải của cọc 

20 Đặng Quốc Khánh 
Nhân viên phòng 

Thí nghiệm và 
Kiểm định XD. 

2 � Chứng chỉ thí nghiệm độ toàn 
vẹn và sức chịu tải của cọc 

(Đơn vị có thể huy động nhân sự cấp cao, chuyên gia và thí nghiệm viên bổ sung từ bên ngoài 
căn cứ theo yêu cầu của công việc để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng) 

�



� HỒ SƠ GIỚI THIỆU NĂNG LỰC 
PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

BẰNG CẤP, CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO 
NHÂN SỰ CÔNG TY CP. TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 
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CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ 
XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 
  

 

Địa chỉ: 121 Phạm Thị Nghĩ, xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh 
Hotline: 0909 868 400 – 0338 888 839 
Email: sacotec.vn@gmail.com 
Website: https://sacotec.org/ 

 
 

  
 
 
 
 
 

THS. KỸ THUẬT:  NGUYỄN CHÍ TIÊN 
TỔNG GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 
 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 
 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 
 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 
 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ 
XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 
  

 

Địa chỉ: 121 Phạm Thị Nghĩ, xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh 
Hotline: 0909 868 400 – 0338 888 839 
Email: sacotec.vn@gmail.com 
Website: https://sacotec.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS.  LÊ THỊ THANH XUÂN 
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 
 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ 
XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 
  

 

Địa chỉ: 121 Phạm Thị Nghĩ, xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh 
Hotline: 0909 868 400 – 0338 888 839 
Email: sacotec.vn@gmail.com 
Website: https://sacotec.org/ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

KS.  LÊ HỒNG TRƯỜNG 
TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 
 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

  



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ 
XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 
  

 

Địa chỉ: 121 Phạm Thị Nghĩ, xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh 
Hotline: 0909 868 400 – 0338 888 839 
Email: sacotec.vn@gmail.com 
Website: https://sacotec.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
THS. KỸ THUẬT:  NGUYỄN MINH HOÀNG 

PHÒNG TƯ VẤN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ 
XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 
  

 

Địa chỉ: 121 Phạm Thị Nghĩ, xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh 
Hotline: 0909 868 400 – 0338 888 839 
Email: sacotec.vn@gmail.com 
Website: https://sacotec.org/ 

 
 
 
 
 
 

 

 
THS. KỸ THUẬT:  NGUYỄN KHẮC QUÂN 

PHÒNG TƯ VẤN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ 
XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 
  

 

Địa chỉ: 121 Phạm Thị Nghĩ, xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh 
Hotline: 0909 868 400 – 0338 888 839 
Email: sacotec.vn@gmail.com 
Website: https://sacotec.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS.  NGUYỄN THANH BẰNG 
PHÒNG TƯ VẤN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 
 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ 
XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 
  

 

Địa chỉ: 121 Phạm Thị Nghĩ, xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh 
Hotline: 0909 868 400 – 0338 888 839 
Email: sacotec.vn@gmail.com 
Website: https://sacotec.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN.  NGUYỄN THỊ HẰNG 
KẾ TOÁN – VĂN THƯ – LƯU TRỮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ 
XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 
  

 

Địa chỉ: 121 Phạm Thị Nghĩ, xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh 
Hotline: 0909 868 400 – 0338 888 839 
Email: sacotec.vn@gmail.com 
Website: https://sacotec.org/ 

 

 

 

 

 

 
KS.  HỒ VĂN SANG 

NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 
 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ 
XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 
  

 

Địa chỉ: 121 Phạm Thị Nghĩ, xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh 
Hotline: 0909 868 400 – 0338 888 839 
Email: sacotec.vn@gmail.com 
Website: https://sacotec.org/ 

 

 

 

 

 

 
KS.  NGUYỄN BÁ ĐẢO 

NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 
 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ 
XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 
  

 

Địa chỉ: 121 Phạm Thị Nghĩ, xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh 
Hotline: 0909 868 400 – 0338 888 839 
Email: sacotec.vn@gmail.com 
Website: https://sacotec.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS.  TRẦN BÁ HUYNH 
NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 
 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ 
XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 
  

 

Địa chỉ: 121 Phạm Thị Nghĩ, xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh 
Hotline: 0909 868 400 – 0338 888 839 
Email: sacotec.vn@gmail.com 
Website: https://sacotec.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS.  TRẦN PHI LONG 
NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 
 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ 
XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 
  

 

Địa chỉ: 121 Phạm Thị Nghĩ, xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh 
Hotline: 0909 868 400 – 0338 888 839 
Email: sacotec.vn@gmail.com 
Website: https://sacotec.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

KS. ĐẶNG QUỐC ANH 
NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 
 

 
 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ 
XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 
  

 

Địa chỉ: 121 Phạm Thị Nghĩ, xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh 
Hotline: 0909 868 400 – 0338 888 839 
Email: sacotec.vn@gmail.com 
Website: https://sacotec.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TNV.  LỮ THANH HOÀNG 
NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 

 
 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ 
XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 
  

 

Địa chỉ: 121 Phạm Thị Nghĩ, xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh 
Hotline: 0909 868 400 – 0338 888 839 
Email: sacotec.vn@gmail.com 
Website: https://sacotec.org/ 

CỘNG TÁC  VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH XD. 

 LÊ THÀNH PHƯƠNG 

 TRƯƠNG MINH HÀI 

 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 

 ĐẶNG MINH ÚT 

 ĐẶNG THỐNG NHẤT 

 ĐẶNG QUỐC HOÀNG 

 VÕ TRƯỜNG SANH 

 VÕ THANH KHIÊM 

 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 

 ĐẶNG QUỐC KHÁNH 

 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 
 

 

 

 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 

 
 



 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN 

 



� HỒ SƠ GIỚI THIỆU NĂNG LỰC 
PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG 

�

5. NĂNG LỰC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CHÍNH 

 

 
  

 
�
�

Thiết bị siêu âm cọc khoan nhồi (CHAMP-Q của hãng PDI.- USA, Đánh giá chất lượng bê 
tông cọc khoan nhồi bằng phương pháp xung siêu âm theo TCVN 9396:2012, ASTM, JGJ 106 



� HỒ SƠ GIỚI THIỆU NĂNG LỰC 
PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG 

�

 

  

  

�

�
Thiết bị thí nghiệm thử động biến dạng lớn PDA -8G (PDA-S) của PDI. - USA 

Kiểm tra khả năng chịu tải của cọc theo TCVN 11321:2016, JGJ 106 và ASTM D4945 



� HỒ SƠ GIỚI THIỆU NĂNG LỰC 
PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG 

�

  

 

  

Thiết bị thí nghiệm thử động biến dạng nhỏ PIT -3G (PDA-S) của PDI. - USA 

Kiểm tra độ toàn vẹn và khuyết tật của cọc theo TCVN 9397:2012, JGJ 106 và ASTM D5882 



� HỒ SƠ GIỚI THIỆU NĂNG LỰC 
PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG  

 

�

�

�

 

 

 

 

 

 

  

  

Thiết bị thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải của cọc đóng, ép, cọc khoan nhồi bằng phương 
pháp tải trọng tĩnh ép dọc trục theo TCVN 9393:2012, JGJ 106 và ASTM D1143 



� HỒ SƠ GIỚI THIỆU NĂNG LỰC 
PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG  

 

�

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thí nghiệm kiểm tra đo nghiêng thành vách hố khoan (KODEN TEST) theo 
TCVN 9395:2012 



� HỒ SƠ GIỚI THIỆU NĂNG LỰC 
PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG  

 

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �
 

Thiết bị thí nghiệm kiểm tra các hư hỏng (nứt, vỡ, mối nối…) trong cọc Bê tông 
ly tâm trước và sau khi thi công bằng thiết bị chuyên dụng (CCTV) 



� HỒ SƠ GIỚI THIỆU NĂNG LỰC 
PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG  

 

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

 

 

Thiết bị khoan lấy mẫu địa chất, thí nghiệm thiết kế hỗn hợp cọc xi măng – đất; 
Thí nghiệm trong phòng và hiện trường nén một trục nở hông cho cọc ximăng - đất bằng 

thiết bị nén chuyên dụng 



� HỒ SƠ GIỚI THIỆU NĂNG LỰC 
PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG  

 

�

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Thí nghiệm kiểm tra khả năng chịu uốn, chịu cắt, khả năng chịu tải uốn – nén 
dọc trục của cọc Bêtông ly tâm đúc sẵn  



� HỒ SƠ GIỚI THIỆU NĂNG LỰC 
PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG  

 

�

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thí nghiệm kiểm tra đường hàn kết cấu thép bằng phương pháp từ tính (MT.) 
và phương pháp phản xạ xung siêu âm (UT.) 



� HỒ SƠ GIỚI THIỆU NĂNG LỰC 
PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG  

 

�

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Các thí nghiệm và thiết kế cấp phối Cát – Ximăng; Ximăng – Đất; Cấp phối 
bêtông xi măng được thực hiện trong phòng thí nghiệm và phòng hiện trường 



� HỒ SƠ GIỚI THIỆU NĂNG LỰC 
PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG  

 

�

6.� MỘT SỐ KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU 

   

   

   

   

� �  

� �  

� �  

�
�



� HỒ SƠ GIỚI THIỆU NĂNG LỰC 
PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG  

 

�

7. CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU  

7.1 DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT (CẦU – ĐƯỜNG)  

�Dự án: Cầu Châu Đốc – An Giang 
�Chủ đầu tư: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh An Giang – Ban 

QLDA ĐTXD Công Trình Giao Thông Và Nông 
Nghiệp 

�Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tân Nam 
�Tư vấn: Viện Khoa Học Và Công Nghệ Giao Thông 

Vận Tải 

�Nội dung công việc: Thí Nghiệm PDA., siêu âm, 
khoan lõi cọc khoan nhồi; thiết kế cọc CDM, thí 
nghiệm trong phòng và hiện trường cọc ximăng – 
đất, xi măng – cát�

�

� �Dự án:  Xây Dựng Cầu Rạch Miễu 2 

�Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự Án Mỹ Thuận – 
Bộ Giao Thông Vận Tải  

�Khách hàng: Liên danh Công Ty Cổ Phần 
Xây Dựng Tân Nam & Công Ty CP. Quản Lý 
và Xây Dựng 487 

�Tư vấn: Liên Danh Công Ty Tư Vấn Công 
Trình Châu Á Thái Bình Dương – Công Ty CP 
Tư Vấn Thiết Kế Cầu Lớn – Hầm 

�Nội dung công việc: Thí Nghiệm Nén Tĩnh 
Cọc Khoan Nhồi – Gói Thầu XL03�

�Dự án: Gói thầu số 45 - Dự án thành phần 1 – Dự 
án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc 
– Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1; thuộc địa bàn 
tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ; Phân đoạn 
km43+599 – cuối dự án thành phần 1 

�Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD Công Trình Giao 
Thông Và Nông Nghiệp Tỉnh An Giang. 

�Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tân Nam 

�Tư vấn: LD. Công Ty Cổ Phần TV TK XD CTGT Miền 
Bắc - Công Ty TNHH TV VÀ XD ĐẠI HỌC GTVT - 
Công Ty Cp Tư Vấn XD. Khánh Hưng 

�Nội dung: Thí nghiệm Cọc Khoan Nhồi và CDM  

�  

�
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�Dự án:  Gói Thầu Xây Lắp 01 và Gói Thầu Xây Lắp 
02 thuộc Dự Án Đường Gom Đường Vào Cầu Rạch 
Miễu 2 

�Chủ đầu tư: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bến Tre - Ban 
Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Các Công Trình 
Giao Thông 

�Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tân Nam  

�Tư vấn: Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Các 
Công Trình Giao Thông 

�Nội dung công việc: Thí Nghiệm PDA., Siêu âm, 
khoan lõi cọc khoan nhồi�

�

� �Dự án:  Dự Án Thành Phần Đoạn Cần Thơ – Hậu 
Giang Thuộc Dự Án Xây Dựng Công Trình 
Đường Bộ Cao Tốc Bắc – Nam Phía Đông Giai 
Đoạn 2021-2025 

�Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự Án Mỹ Thuận – Bộ 
Giao Thông Vận Tải  

�Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tân 
Nam & Công Ty CP. Tư Vấn Thiết Kế Kiểm Định 
Xây Dựng Toàn Cầu 

�Tư vấn: Liên Danh Công Ty CPTVTK GTVT 
Phía Nam và Viện CNXD Cầu Đường Phía Nam 

�Nội dung công việc: Thí Nghiệm PDA. cọc 
đóng và cọc khoan nhồi; Thí nghiệm siêu âm 
Cọc Khoan Nhồi�

�Dự án: Xây Dựng Cầu Vành Đai 2 – Dự án Mở Rộng 
Nâng Cấp Đô Thị Việt Nam – Tiểu Dự Án Tp. Sóc 
Trăng 

�Chủ đầu tư: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Sóc Trăng - Ban 
Quản Lý Dự Án 1  

�Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công 
Trình Trường Lộc 

�Nội dung công việc: Thí Nghiệm nén tĩnh, siêu âm, 
Koden, khoan lõi, PDA. cọc khoan nhồi. 

 

�

�
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7.2 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ, XÂY DỰNG DÂN DỤNG 

�
�
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�

�
� Tên dự án: Tổ hợp căn hộ cao cấp Nam Mekong Grand Plaza; 
� Địa điểm: Lô đất A4, Khu đô thị mới (Khu 1), phường Bình 

Dương, Thành phố Hồ Chí Minh; 
� Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông; 
� Tư vấn GS.: Công ty TNHH tư vấn quản lý xây dựng Delta 

(DCMC) 

QUY MÔ DỰ ÁN: 
- Thời gian thực hiện: Năm 2026; 
- Diện tích sàn xây dựng: 13.095 m2; 
- Số căn hộ: 1.622 căn; 
- Chiều cao: 3 tầng hầm + 30 tầng nổi 
- Cấp công trình: Cấp 1 
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7.3 DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG - XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP 
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7.4 DỰ ÁN BỆNH VIỆN – TRƯỜNG HỌC 
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7.5 DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI – ĐIỆN GIÓ 
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8. THƯ CHẤP THUẬN MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU 
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9.�một số HỢP ĐỒNG  CÓ QUY MÔ TƯƠNG TỰ  

VÌ LÝ DO BẢO MẬT, ĐƠN VỊ SẼ CUNG CẤP HỢP ĐỒNG NẾU KHÁCH HÀNG YÊU CẦU VÀ 
KHÁCH HÀNG PHẢI TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU 
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I  DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG (ĐIỆN GIÓ, ĐIỆN MẶT TRỜI) 

1 
Photovoltaic Solar Power 
Plant Project, DT1 & DT2, Tay Ninh In 
Viet Nam 

Tây Ninh 

HUADONG 
Engineering 
Corporation 
Limited 

PDA.; PIT. 2018 

2 Dự Án Nhà Máy Điện Năng Lượng Mặt 
Trời Đức Huệ 2 - TTC Long An 

Công Ty Cổ Phần 
Đầu Tư Xây 
Dựng Và Kỹ 
Thuật 29 - BQP 

Nén tĩnh, thử nhổ, 
nén ngang, PIT., 

PDA. và vật liệu đầu 
vào 

2019 

3 Xây Dựng Nhà Máy Điện Năng Lượng 
Mặt Trời Thành Long Tây Ninh 

Công Ty Cổ Phần 
Đầu Tư Xây 
Dựng Và Kỹ 
Thuật 29 - BQP 

Nén tĩnh, thử nhổ, 
nén ngang, PIT., 

PDA. và vật liệu đầu 
vào 

2019 

4 

Dự Án Nhà Máy Điện Năng Lượng Mặt 
Trời SOLAR LONG AN- PARK 01, 02 
và đường dây 110kV 02 mạch Hoàn Cầu - 
An Thạnh đoạn qua xã Thạnh Lợi 

Long An NGŨ THƯỜNG 

Nén tĩnh, thử nhổ, 
nén ngang, PIT., 

PDA. và vật liệu đầu 
vào. 

 

2020 

5 

Dự Án Nhà Máy Điện Năng Lượng Mặt 
Trời SOLAR LONG AN- PARK 01, 02 
và đường dây 110kV 02 mạch Hoàn Cầu - 
An Thạnh đoạn qua xã Thạnh Lợi 

Long An KHÁNH HƯNG Siêu âm, PDA. cọc 
khoan nhồi 2020 

6 VIETNAM HCG&HTG Photovoltaic 
Power Project Tây Ninh 

HUADONG 
Engineering 
Corporation 
Limited 

PDA. 
PIT. 2019 

7 ADANI Solar Power Plant Project Ninh Thuận 

POWER CHINA 
Engineering 
Corporation 
Limited 

Nén tĩnh, thử nhổ, 
nén ngang, PIT., PDA 2020 

8 Photovoltaic Solar Power 
Plant Project DT3, Tay Ninh In Viet Nam Tây Ninh HOÀNG LIÊN 

SƠN 
PDA. 
PIT. 2020 

9 Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn Khánh Hòa HẰNG ĐẠI Nén tĩnh, thử nhổ, 
nén ngang cọc thử 2019 

10 Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 1, 2, 3 Bình Phước HẰNG ĐẠI 
MCC 20 

Nén tĩnh, thử nhổ, 
nén ngang 2019 

11 Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 4 Bình Phước HẰNG HÒA Nén tĩnh, thử nhổ, 
nén ngang 2019 

12 Nhà máy Điện Gió Sóc Trăng 1 Sóc Trăng 
Công ty TNHH 
Bê tông và Xây 
dựng Minh Đức 

PIT. 2021 

13 Nhà máy Điện Gió Bạc Liêu 3 Bạc Liêu 
Công ty TNHH 
Bê tông và Xây 
dựng Minh Đức 

Nén tĩnh, PDA. PIT. 2021 

14 Nhà máy Điện Gió Sóc Trăng 7 Sóc Trăng Công ty  SIGMA PDA.  2021 

15 Khảo sát, thiết kế và thi công di dời 
đường dây cao thế 110kV Trà Vinh Công Ty Sang 

Phương Nam 
PDA., siêu âm cọc 

khoan nhồi 2024 

16 Đường dây 110kV đấu nối LSP Long Sơn Bà Rịa – 
Vũng Tàu 

Công ty CP. Tập 
Đòan PC1 

Siêu âm, PDA. cọc 
khoan nhồi 2023 

17 Đường dây 500kV NMĐ Nhơn Trạch 4 – 
Rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè 

Nhơn Trạch 
– Phú Mỹ - 

Nhà Bè 

Công ty TNHH 
MTV Xây Lắp 

Điện 2 
PDA. Cọc 2024 
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18 

Cải Tạo, Nâng Cấp Phát Triển Lưới Điện  
Trên Địa Bàn Các Huyện Đức Huệ,  Tân 
Trụ, Mộc Hoá, Tx Kiến Tường, Tỉnh 
Long An 

Tỉnh Long 
An 

CÔNG TY 
TNHH NGỌC 

DUNG 1 

Siêu âm, PDA. cọc 
khoan nhồi 

2024 
và 

2025 

19 ĐƯỜNG DÂY 110KV ĐÔNG XUYÊN Bà Rịa – 
Vũng Tàu 

Công Ty Sang 
Phương Nam 

PDA., siêu âm cọc 
khoan nhồi 2024 

20 CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG DÂY 
110KV 171 BÀ RỊA - 171 LONG ĐẤT 

Bà Rịa – 
Vũng Tàu 

Công Ty Sang 
Phương Nam 

PDA., siêu âm cọc 
khoan nhồi 2024 

21 ĐƯỜNG DÂY 110KV RẠCH GIÁ 2 – 
VĨNH QUANG An Giang Công Ty Sang 

Phương Nam PDA. cọc ép 2026 

22 NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI TRUNG 
NAM - TRÀ VINH Trà Vinh TrungNam Tra 

Vinh Solar Power PDA. cọc ép 2026 

      

II DỰ ÁN KHU DÂN CƯ 
1 Khu dân cư SSR Tp. HCM KIÊN THỰC, 

CSCEC Nén tĩnh, PIT. 2016 

2 Khu thương mại , biệt thự và chung cư 
cao cấp Long An THÁI SƠN Nén tĩnh, PDA. Cọc 2019 

3 Dự án khu liên hợp thể dục thể thao và 
dân cư Tân Thắng (Celadon City) Tp. HCM HẰNG HÒA Nén tĩnh cọc 2018 

4 Khu đô Thị AQUA WATERFRONT 
CITY Đồng Nai (Khu ARENA) Biên Hòa 

Công ty TNHH 
Bê tông và Xây 
dựng Minh Đức 

Nén tĩnh, PDA. 
PIT.,CCTV 2020 

5 Khu đô Thị AQUA WATERFRONT 
CITY Đồng Nai (Khu 27HA) Biên Hòa 

Công ty TNHH 
Bê tông và Xây 
dựng Minh Đức 

Nén tĩnh, PDA. 
PIT.,CCTV 2020 

6 Khu đô Thị AQUA WATERFRONT 
CITY Đồng Nai (Khu 64HA) Biên Hòa 

Công ty TNHH 
Bê tông và Xây 
dựng Minh Đức 

Nén tĩnh, PDA. 
PIT.,CCTV 2020 

7 Khu đô Thị AQUA WATERFRONT 
CITY Đồng Nai (Khu 86.8HA) Biên Hòa 

Công ty TNHH 
Bê tông và Xây 
dựng Minh Đức 

Nén tĩnh, PDA. 
PIT.,CCTV 2020 

8 Khu đô Thị NOVA WORLD PHAN 
THIẾT Bình Thuận Công ty CP. Đầu 

Tư Phan Vũ 
PDA. , siêu âm, 

khoan lõi 2021 

9 Khu đô Thị VINCOM Quận 9 TP. Thủ Đức 
Công ty TNHH 
Bê tông và Xây 
dựng Minh Đức 

PDA.  2021 

10 Khu dân cư Hưng Phú (Khối nhà cao tầng 
C1,C2) TP. Thủ Đức 

Công ty TNHH 
Bê tông và Xây 
dựng Minh Đức 

 PDA. PIT., NDT. 2020 

11 Khu dân cư WATER POINT LONG AN Bến Lức Công ty CP Đầu 
Tư  Phan Vũ Nén tĩnh, PDA.  

2021, 
2022, 
2023 

12 Khu đô Thị NOVA WORLD HỒ TRÀM BR-VT Công ty CP. Đầu 
Tư Phan Vũ PDA.  2021 

13 Khu dân cư Phú Hưng Bình Dương Công ty TNHH 
XD. Hằng Đại 

Nén tĩnh, PDA., 
Koden, siêu âm, 

khoan lõi 
2025 
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14 Khu dân cư hỗn hợp CR5-2 Q7 - 
TPHCM 

Công ty TNHH 
XD. Hằng Đại 

Nén tĩnh, PDA., 
Koden, siêu âm, 

khoan lõi 
2025 

15 Khu dân cư hôn hợp CR9 Q7 - 
TPHCM 

Công ty TNHH 
XD. Hằng Đại 

Nén tĩnh, PDA., 
Koden, siêu âm, 

khoan lõi 
2025 

16 Trung Tâm Văn Hóa Phú Mỹ Hưng Q7 - 
TPHCM 

Công ty TNHH 
XD. Hằng Đại 

Nén tĩnh, PDA., 
Koden, siêu âm, 

khoan lõi 
2025 

17 KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH SINH THÁI 
SIX SENSES SÀI GÒN RIVER Đồng Nai 

Công ty TNHH 
XD. Hằng 
Đại;  Công ty 
TNHH Đầu tư 
Xây dựng Hoàng 
Ngọc SG  

Nén tĩnh cọc 2026 

18 KHU DÂN CƯ LƯƠNG HÒA - 
LAHOME Tây Ninh Công ty CP. Đầu 

Tư Phan Vũ Nén tĩnh cọc 2026 

19  TỔ HỢP CĂN HỘ CAO CẤP THE 
CHARMS BÌNH DƯƠNG TP. HCM 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN TẬP 
ĐOÀN NAM MÊ 
KÔNG 

Koden Test, Siêu âm 
và khoan lấy lõi  cọc 

khoan nhồi 
2026 

20 NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI KHU ĐẤT 2,85HA 
PHƯỜNG HỐ NAI, TỈNH ĐỒNG NAI Đồng Nai Công ty TNHH 

XD. Hằng Đại 
Nén tĩnh, PDA., siêu 

âm 2026 

21 NHÀ Ở XÃ HỘI KIM OANH Đồng Nai Công ty CP. Đầu 
Tư Phan Vũ 

Nén tĩnh, PDA., siêu 
âm 2026 

22 KHU CĂN HỘ CAO TẦNG - PHÂN 
KHU 5-3 (ECO RETREAT LONG AN) Tây Ninh 

Công Ty Cổ Phần 
Tập Đoàn Xây 
Dựng Hòa Bình 

Koden Test, Siêu âm 
và khoan lấy lõi  cọc 

khoan nhồi 
2026 

23 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở 
MỘT THẾ GIỚI - THE ONE WORLD TP. HCM Công ty TNHH 

XD. Hằng Đại Nén tĩnh cọc 2026 

24 TÒA NHÀ PHỨC HỢP MISA TẠI 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TP. HCM 

Công Ty Cổ Phần 
Đầu Tư TMDV 
Đại Đông Hồ 

Koden Test, Siêu âm 
và  PDA  cọc khoan 
nhồi; nén tĩnh cọc ép 

2026 

25 NHÀ Ở XÃ HỘI KHẢI VY TP. HCM Công ty TNHH 
XD. Hằng Đại 

Koden Test, Siêu âm 
và  khoan lõi  cọc 

khoan nhồi 
 

26 KHU DỊCH VỤ DU LỊCH CỘNG 
ĐỒNG BIỂN QUÊ HƯƠNG  LÂM ĐỒNG 

CÔNG TY 
TNHH TK XD 
NỀN MÓNG 
NHÀ XINH; 
COFECO 

Koden Test, Siêu âm 
và PDA  cọc khoan 

nhồi 
 

…      

III CÔNG TRÌNH CẦU, HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

1 Xây lắp cầu Ông Tranh Tp. HCM CÔNG TY 319 
Bộ Quốc Phòng 

Vật liệu, Nén tĩnh, 
Siêu âm, PDA 2018 

2 Bờ kè Thị Trấn Dương Đông – Phú Quốc Kiên Giang THIÊN THANH Siêu âm, PDA. cọc 
khoan nhồi 2020 

3 

Đầu tư xây dựng công trình thủy công căn 
cứ hải đội 303/BTL VÙNG CSB 3, Bến 
Đầm, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu 

Tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu 

Tổng Công Ty 
THÁI SƠN 
 

PDA.cọc đóng 2020 
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4 Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Cải 
Tạo, Mở Rộng Cầu Hùng Vương Kiên Giang THIÊN THANH 

Siêu âm, 
PDA., khoan mùn, 

đóng SPT. cọc khoan 
nhồi 

2021 

5 Xây dựng và cải tạo Cầu Ngang Trà Vinh HƯNG PHÁT 

Siêu âm, 
PDA., khoan mùn, 

đóng SPT. cọc khoan 
nhồi 

2022 

6 Cao tốc Phan Thiết – Dầu Dây Đồng Nai HAVICO PDA 2021 

7 

Dự Án Xây Dựng Tuyến Đường Liên Kết 
Vùng Đoạn Từ Tx Tân Châu Đến Tp 
Châu Đốc, Kết Nối Với Tỉnh Kiên Giang 
Và Đồng Tháp – Cầu Châu Đốc 

Tỉnh An 
Giang 

CÔNG TY CP. 
XÂY DỰNG 
TÂN NAM 

Siêu âm, PDA., 
khoan mùn, đóng 

SPT. cọc khoan nhồi. 
Khoan lấy mẫu và 

nén mẫu, nén tĩnh cọc 
CDM 

2022 

8 

Tuyến Đường Trục Phát Triển Kinh Tế 
Đông Tây, Tỉnh Sóc Trăng. Gói Thầu Số 
09: Thi Công Xây Dựng Công Trình 
(Đoạn 2 Từ Km 29+300 Đến Km 
56+678) – Cầu Cổ Cò 

Huyện Mỹ 
Xuyên, Tỉnh 
Sóc Trăng 

CÔNG TY CP 
XD CÔNG 

TRÌNH 
TRƯỜNG LỘC 

Siêu âm, 
PDA., khoan mùn, 

đóng SPT. cọc khoan 
nhồi 

2022 

9 
Xây Dựng Cầu Vành Đai 2 – Dự án Mở 
Rộng Nâng Cấp Đô Thị Việt Nam – Tiểu 
Dự Án Tp. Sóc Trăng 

Tỉnh Sóc 
Trăng 

CÔNG TY CP 
XD CÔNG 

TRÌNH 
TRƯỜNG LỘC 

Siêu âm, 
PDA., khoan mùn, 

đóng SPT. cọc khoan 
nhồi 

2022 

10 Gói thầu xây lắp 03- Xây Dựng Cầu Rạch 
Miễu 2 

Tỉnh Tiền 
Giang 

CÔNG TY CP. 
XÂY DỰNG 
TÂN NAM, 
CÔNG TY 

QUẢN LÝ VÀ 
XÂY DỰNG 487 

Nén tĩnh cọc khoan 
nhồi D1200mm, Tải 

trọng thí nghiệm 1300 
Tấn 

2023 

11 
Gói Thầu Xây Lắp 01 và Gói Thầu Xây 
Lắp 02 thuộc Dự Án Đường Gom Đường 
Vào Cầu Rạch Miễu 2 

Tỉnh Bến Tre 
CÔNG TY CP. 
XÂY DỰNG 
TÂN NAM 

Siêu âm, PDA., 
khoan mùn, đóng 

SPT. cọc khoan nhồi.  
2023 

12 

Dự Án Thành Phần Đoạn Cần Thơ – Hậu 
Giang Thuộc Dự Án Xây Dựng Công 
Trình Đường Bộ Cao Tốc Bắc – Nam 
Phía Đông Giai Đoạn 2021-2025 

TP. Cần Thơ 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN XÂY 
DỰNG TÂN 

NAM & CÔNG 
TY CP. TƯ VẤN 

THIẾT KẾ 
KIỂM ĐỊNH 
XÂY DỰNG 
TOÀN CẦU 

Siêu âm, PDA., 
khoan mùn, đóng 

SPT. cọc khoan nhồi.  
2023 

13 

Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua 
tỉnh Đồng Nai thuộc dự án đầu tư xây 
dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Đồng Nai 
CÔNG TY CP. 
XÂY DỰNG 
TÂN NAM 

Khoan, siêu âm kiểm 
định cọc khoan nhồi.  2024 
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14 

DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1  THUỘC DỰ 
ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ CAO 
TỐC CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ - SÓC 
TRĂNG – GÓI THẦU SỐ 45 

An Giang 

CÔNG TY 
THÀNH AN 119 
– TỔNG CÔNG 
TY THÀNH AN 

Siêu âm, PDA., 
khoan mùn, đóng 

SPT. cọc khoan nhồi.  

2024 
và 

2025 

15 

DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1  THUỘC DỰ 
ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ CAO 
TỐC CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ - SÓC 
TRĂNG – GÓI THẦU SỐ 45 

An Giang 
CÔNG TY CP. 
XÂY DỰNG 
TÂN NAM 

Siêu âm, PDA., 
khoan mùn, đóng 

SPT. cọc khoan nhồi.  

2024 
và 

2025 

16 XỬ LÝ SẠT LỞ KÊNH NÀNG MAU, 
XÃ TÂN LONG, HUYỆN PHỤNG HIỆP Hậu Giang 

CÔNG TY CP 
ĐẦU TƯ VÀ 
XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 
GIAO THÔNG 

SÀI GÒN 

Siêu âm, PDA. cọc 
khoan nhồi.  2024 

17 

XÂY DỰNG ĐƯỜNG VEN SÔNG CÁI 
ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG HÀ HUY GIÁP 
ĐẾN ĐƯỜNG TRẦN QUỐC TOẢN, 
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 

Đồng Nai 

CÔNG TY 
TNHH XÂY 

DỰNG THIẾT 
BỊ TÂN HOÀNG 

Thí nghiệm siêu âm, 
PDA., CDM 2024 

18 Hầm đi bộ qua đường Thùy Vân (hầm đi 
bộ số 5) Vũng Tàu 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐẦU TƯ 
PHÁT TRIỂN 

XÂY DỰNG SỐ 
1 

PDA cọc 2025 

18 

SẮP XẾP, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ VÙNG 
ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN  
TẠI XÃ ĐẮK LIÊNG, HUYỆN LẮK, 
TỈNH ĐẮK LẮK 

Đăk Lăk 
CÔNG TY TNHH 
XD & TM HƯNG 

THỊNH PHÁT 

Siêu âm, PDA., 
khoan mùn, cọc 

khoan nhồi.  
2025 

19 Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm Y tế Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh TPHCM 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN XÂY 

DỰNG TƯ VẤN 
VÀ ĐẦU TƯ 

NĂM TÁM CHÍN 

Khoan, nén tĩnh cọc 
CDM 2025 

20 THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
CẦU ĐẠI NGÃI 1 Trà Vinh 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐẦU TƯ 
VÀ XÂY DỰNG 

THÁI YÊN 

Thí nghiệm KODEN 2025 

21 

Dự Án Thành Phần Đoạn Hậu Giang – Cà 
Mau Thuộc Dự Án Xây Dựng Công Trình 
Đường Bộ Cao Tốc Bắc – Nam Phía 
Đông Giai Đoạn 2021-2025 

Hậu Giang 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN XÂY 
DỰNG TÂN 

NAM  

Thiết kế và Thí 
nghiệm cọc đất gia cố 

xi măng (CDM) 

2024 
và 

2025 

22 KHU ĐÔ THỊ MỚI CAM LÂM - Phân 
khu Cầu Nguyễn Tất Thành Khánh Hòa 

CÔNG TY TNHH 
MTV CƠ KHÍ VÀ 

XÂY DỰNG 
THIÊN AN�

Thí nghiệm KODEN 2026 
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23 

DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN TÀU 
ĐIỆN NGẦM SỐ 2 THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH, TUYẾN BẾN THÀNH – 
THAM LƯƠNG 

TPHCM 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN VẬT LIỆU 
VÀ KIỂM ĐỊNH 

SIÊU VIỆT 

KOEN TEST, Siêu 
âm, PDA, khoan 

mùn, cọc khoan nhồi.  
 

24      

IV CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG 

1 Lube Oil Blending Plant And Tank Farm 
Terminal Đồng Nai HẰNG ĐẠI Nén tĩnh, thử nhổ, 

nén ngang cọc thử 2018 

2 Nhà xưởng Yuwa Việt Nam Bình Dương SHIMIZU VIỆT 
NAM Nén tĩnh, PDA., PIT. 2019 

3 Nhà xưởng Nippro Tp. HCM HẰNG ĐẠI 
XÂY LẮP 11 Nén tĩnh cọc 2019 

4 Nhà Máy Khoa Học Kỹ Thuật Kim Loại 
Youngjin Việt Nam Tiền Giang HẰNG HÒA 

TÂY NAM Thí nghiệm PDA. 2018 

5 Nhiệt Điện Sông Hậu Hậu Giang LILAMA 
PVC PHÍA NAM PDA. Cọc 2019 

6 Nhà máy giấy Chinh Long Long An HẰNG HÒA Nén tĩnh cọc 
PIT. Cọc 2019 

7 Nhà máy DINSEN - GĐ2 Long An HẰNG ĐẠI Nén tĩnh cọc 2018 

8 Nhà Máy Thức Ăn Và Sản Phẩm Dinh 
Dưỡng Động Vật Haibei Việt Nam Vĩnh Long HẰNG HÒA Nén tĩnh cọc 2019 

9 Nhà máy Công ty TNHH Furukawa 
Automotive System Vĩnh Long  Vĩnh Long TRUNG NHÂN Nén tĩnh, PDA. cọc 

đóng 2020 

10 Nhà máy sản xuất tấm Fiber Ciment Long An HẰNG HÒA Nén tĩnh 
PDA. Cọc 2018 

11 Nhà máy giấy LEE MAN Hậu Giang HẰNG ĐẠI PDA, PIT 2016 

12 Nhà xưởng Vision Bình Dương HẰNG HÒA Nén tĩnh cọc 2019 

13 Nhà máy Lốp Advance Việt Nam Tiền Giang HẰNG HÒA 
HẰNG ĐẠI 

Thí nghiệm Nén tĩnh, 
PDA. 2021 

14 Công Trình Xây Dựng Nhà Xưởng Mới 
Của Want Want Việt Nam Tiền Giang HẰNG HÒA 

HẰNG ĐẠI 
Thí nghiệm nén tĩnh 

cọc 2021 

15 Nhà máy giấy ChengLong Bình Dương 

HẰNG HÒA 
HWANTAI VIET 
NAM 
HOÀNG THIỆN 
LONG 

Nén tĩnh 
PIT., PDA. 

Siêu âm CKN 
2021 
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16 Nhà xưởng Việt Nam Paiho – Lê Minh 
Xuân 3 Tp. HCM 

RICONS 
HẰNG ĐẠI 
HẰNG HÒA 

Nén tĩnh cọc 
PDA.cọc 2019 

17 Nhà máy PAIHONG Long An Long An HẰNG HÒA Nén tĩnh, PDA 2020 

18 KHO VẬN Á CHÂU SỐ 1 Bình Dương HẰNG ĐẠI Nén tĩnh 2021 

19 Ningbo Changya Plastic Product Co.,Ltd Tây Ninh HẰNG HÒA Nén tĩnh cọc 2021 

20 BW BÌNH DƯƠNG Bình Dương HẰNG HÒA Nén tĩnh, PDA 2021 

21 Nhà kho KCX Tân Thuận Tp. HCM HẰNG ĐẠI Nén tĩnh 2022 

22 Nhà máy Ximăng Tây Ninh Tây Ninh CHÍNH VIỆT Thí Nghiệm cọc 
khoan nhồi 2022 

23 Nhà máy BUNGE tại cảng Phú Mỹ BR-VT PHƯƠNG 
THỊNH 

Thí Nghiệm cọc 
khoan nhồi 2022 

24 Nhà máy sản xuất Dệt Nhuộm UNITEX Tây Ninh HẰNG HÒA Thí nghiệm nén tĩnh, 
PDA 2022 

25 A2B Logistics TP. HCM HẰNG ĐẠI Nén tĩnh, thử nhổ cọc 2022 

26 Nhà máy 2- Cty TNHH PAIHONG Long An HẰNG HÒA Thí nghiệm nén tĩnh, 
PDA 2022 

27 Nhà máy ANH HỒNG LONG AN Long An HẰNG HÒA Thí nghiệm nén tĩnh, 
PDA 2022 

28 Nhà Máy LEGO Việt Nam Bình Dương Phan Vũ, VGSI Thí nghiệm cọc tại 
nhà máy, PIT., NDT 2023 

29 LONGAN GREENFIELD PROJECT 
(Nhà Máy Coca Cola tại Long An) Long An PHAN VŨ 

Nén tĩnh, PDA., 
NDT., Thí nghiệm 

cọc tại nhà máy 
2023 

30 Nhà máy LOGOS Long An Long An PHAN VŨ Nén tĩnh cọc 2023 

31 NINGBO CHANGYA PLASTIC 
PRODUCT Tây Ninh HẰNG HÒA Nén tĩnh, PDA., PIT., 2023 

32 DỰ ÁN THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG 
MINH BOE GIAI ĐOẠN 2 BRVT BOE VIETNAM Nén tĩnh, PIT.,  2024 

33 NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH CÔNG 
NGHỆ SINCETECH (VIỆT NAM) Tây Ninh HẰNG ĐẠI Thí nghiệm PDA. 2024 

34 NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH OPTIMA 
POWER TOOLS VIỆT NAM Đồng Nai HẰNG ĐẠI Thí nghiệm PDA. 2024 

35 
CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM  
THỂ THAO GIẢI TRÍ GOLEDER VIỆT 
NAM – GIAI ĐOẠN 2 

Tiền Giang HẰNG ĐẠI Thí nghiệm PDA. 2024 

36 DỰ ÁN THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG 
MINH BOE GIAI ĐOẠN 2 BRVT HẰNG ĐẠI Nén tĩnh, CDM,  2024 

37 DỰ ÁN CÔNG TY TNHH EAST 
PACIFIC FOODS Bình Dương Phan Vũ Nén tĩnh, PDA. MT. 2024 
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38 LOTTE GLOBAL LOGISTICS VIỆT 
NAM - NHƠN TRẠCH Đồng Nai HẰNG ĐẠI Thí nghiệm PDA. 2025 

39 NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM 
BIVID TPHCM HẰNG ĐẠI Thí nghiệm nén tĩnh, 

PDA. 2025 

40 
NHÀ MÁY SẢN XUẤT THÙNG NHỰA 
VÀ CÁC CẤU KIỆN CỦA SCHUETZ 
VIỆT NAM 

BRVT HẰNG ĐẠI Thí nghiệm PDA. 2025 

41 NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN 
VIETSTAR TPHCM HẰNG ĐẠI, 

MÊKÔNG 1 
Thí nghiệm nén tĩnh, 
Uốn cọc tại nhà máy. 2025 

42      
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V CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG 

1 Chung cư Bình Đa Đồng Nai 
CÁT VÀNG 
NAM VIỆT 
BÌNH ĐA 

Nén tĩnh, siêu âm cọc 
nhồi 2018 

2 Trung tâm thương mại  
G-Mall Thủ Đức Tp. HCM HẰNG HÒA 

THUẬN VIỆT Nén tĩnh PDA. Cọc 2018 

3 Bệnh Viện Đa Khoa Tiền Giang Tiền Giang HẰNG HÒA Nén tĩnh cọc 2020 

4 Khu Dân Cư Tầm Nhìn  Tp. HCM HẰNG HÒA Nén tĩnh cọc 2019 

5 Trường THCS Thị Trấn Dương Đông – 
Phú Quốc Kiên Giang THIÊN THANH Siêu âm Cọc khoan 

nhồi 2020 

6 Trạm biến áp 220kV Đức Trọng, tỉnh 
Lâm Đồng Lâm Đồng LICOGI 16 Siêu âm., PDA 2018 

7 Cải tạo nâng cấp nhà để xe 2 bánh Bệnh 
Viện Nguyễn Tri Phương Tp. HCM BV NGUYỄN 

TRI PHƯƠNG PDA.cọc khoan nhồi 2019 

8 Trung Tâm thương mại và căn hộ  Saigon 
Venue Tp. HCM HẰNG HÒA Nén tĩnh, PIT. cọc 2018 

9 Siêu thị Co.op Mart Hà Tiên Kiên Giang KEYTECH PDA. Cọc 2019 

10 Dự án Hưng Phát 5 Tp. HCM HẰNG ĐẠI PDA. Cọc 2019 

11 Trụ sở văn phòng Acecook Việt Nam Tp. HCM HẰNG ĐẠI Nén tĩnh cọc 2019 

12 Trường Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ 
Tp. Hồ Chí Minh Tp. HCM HẰNG ĐẠI Nén tĩnh cọc 2020 
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13 Trung tâm thể thao giáo dục quốc phòng 
kết hợp khai thác kinh tế Tp. HCM 

Công ty CP. xây 
dựng 
CITYCONS 

Nén tĩnh cọc 2021 

14 Chung cư HABITAT (GĐ3) Bình Dương Hằng Hòa Nén tĩnh cọc 2022 

15 Nhà mẫu SALES GALLERY 
Nhơn 
Trạch- 

Đồng Nai 

CTY CP ĐẦU 
TƯ PHAN VŨ Nén tĩnh cọc 2022 

16 Bệnh viện Đa Khoa KV. Hóc Môn  TP. HCM 

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
các công trình dân 
dụng và công 
nghiệp 

Nén tĩnh cọc 2021 

17 Nhà trưng bày Ô tô – Tp. Đà Lạt Lâm Đồng Tâm Đắc E&C Koden tường vây 2023 

18 KHO XĂNG DẦU HẢI ĐOÀN 28 Tỉnh Kiên 
Giang 

HẢI ĐOÀN 
BIÊN PHÒNG 

28 
PDA. Cọc 2024 

19 
Trụ sở làm việc Thủy đội thuộc phòng 
Cảnh sát đường thủy Công an thành phố 
Cần Thơ  

TP. Cần Thơ 
CÔNG AN 

THÀNH PHỐ 
CẦN THƠ 

PDA. Cọc 2024 

20 KHU ĐÔ THỊ MỚI VÀM CỎ ĐÔNG 
SOUTHGATE Long An 

CÔNG TY 
TNHH XÂY 
DỰNG HẠ 

TẦNG  
CHẤN PHONG 

Nén tĩnh cọc 2024 

21 CHAMPARAMA NHA TRANG Khánh Hòa 

CÔNG TY 
TNHH XÂY 
DỰNG TÂM 
ĐẮC E & C 

Koden, Siêu âm, 
Khoan lõi cọc nhồi 2024 

22 CHUNG CƯ CAO TẦNG VẠN XUÂN 
THỦ ĐỨC TP HCM Phan Vũ Nén tĩnh, PDA. MT. 2025 

23 PJ25301201 - KHU BIỆT THỰ ĐẠI 
PHƯỚC PARAGON - ĐẠI TRÀ Đồng Nai Phan Vũ PDA 2025 

24 TRUNG TÂM DỮ LIỆU NTT HCMC1 TPHCM HẰNG ĐẠI Nén tĩnh cọc 2025 

25 BIỆT THỰ CITYLAND VILLA TPHCM 

CÔNG TY 
TNHH TƯ VẤN 
THIẾT KẾ KIẾN 

TRÚC  
XÂY DỰNG 

BỨC TƯỜNG 

PDA. cọc 2025 

26 
TRƯỜNG BẮN, THAO TRƯỜNG 
HUẤN LUYỆN/ BỘ CHỈ HUY QUÂN 
SỰ TỈNH VĨNH LONG/ QUÂN KHU 9 

Vĩnh Long 
BỘ CHỈ HUY 

QUÂN SỰ TỈNH 
VĨNH LONG 

PDA. cọc 2025 

27 HỘI TRƯỜNG CÔNG AN TỈNH BẠC 
LIÊU Bạc Liêu CÔNG AN TỈNH 

BẠC LIÊU Nén tĩnh cọc 2025 

28 Trường Tiểu học và THCS Lô H9 TPHCM PHAN VŨ, 
CHẤN PHONG 

Nén tĩnh cọc, PDA., 
PIT 2025 

.. …. … … … … 



� HỒ SƠ GIỚI THIỆU NĂNG LỰC 
PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG  

 

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.�CHỨNG CHỈ một số thiết bị chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S
A

C
O

T
E

C



S
A

C
O

T
E

C



















� HỒ SƠ GIỚI THIỆU NĂNG LỰC 
PHÒNG THÍ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG  

 

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2026-08-22T10:15:12+0700
	MEng. NGUYEN CHI TIEN
	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SÀI GÒN
	I am the author of this document




